
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Hà Lâm 1, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG MINH 
QUÂN

0110440839

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ Đấu giá

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;Bán buôn kính xây 
dựng;Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 luât Thương mại 2005) loại trừ hoạt động đấu giá.

8299

5. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI 
THẤT VÀ XÂY DỰNG MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN INTERIOR ARCHITECTURE 
DESIGN AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0375544776
Email: minhquankk1986@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch 
vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như:- Dịch vụ tư 
vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế 
hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;- Thiết kế máy 
móc và thiết bị;- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự 
án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến 
trúc giao thông.- Giám sát thi công xây dựng cơ bản; - Hoạt 
động đo đạc và bản đồ; - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn 
nước; - chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước; - chuẩn bị các dự án sử dụng máy 
điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, 
kỹ thuật âm thanh...

7110

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ và bào gỗ; Bảo quản gỗ

1610

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

11. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ đồ điện gia dụng, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn 
điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động 
hoặc tại chợ

4784

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại; Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác

3100

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752
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99.000.000.000 VNĐ

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình 
khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001184013630

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Lâm 1, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hà Lâm 1, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGHIÊM THỊ LOAN Nữ
28/04/1984 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001184013630
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Lâm 1, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hà Lâm 1, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGHIÊM THỊ LOAN Nữ

28/04/1984 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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